
HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Số tài khoản

Hợp đồng này được ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt), ngày ___/___/___ giữa:

KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

II.   BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

(Sau đây gọi tắt là “Bên B” hoặc “Rồng Việt”)

PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG 

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
I.    BÊN A:

TÊN KHÁCH HÀNG          Ngày sinh ____ /____/____, Nam           Nữ    

là người nội bộ

là cổ đông lớn

TÊN KHÁCH HÀNG         

là người có liên quan của người nội bộ

là cổ đông lớn

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

(Sau đây gọi tắt là “Bên A” hoặc “Chủ tài khoản” hoặc “Khách hàng”) 
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Số hợp đồng:            /         / MGCK                    
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IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT VỀ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC CHỦ  TÀI KHOẢN NƯỚC NGOÀI (FATCA) 

V.  THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

( Khách hàng đánh dấu       hoặc       vào ô phù hợp để thực hiện khai báo thông tin)

( Khách hàng đánh dấu       hoặc       vào ô phù hợp để thực hiện khai báo thông tin)

(1) Là công dân/tổ chức Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ hoặc đối tượng phải khai thuế tại Hoa Kỳ.
(2) Không phải là công dân/tổ chức Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ nhưng có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ 
hoặc là Tổ chức phải báo cáo khác.
(3) Không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ và không có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ.

Nếu Khách hàng thuộc trường hợp (1) hoặc (2): 
(i) Khách hàng cung cấp các thông tin sau cho Rồng Việt:

- Khách hàng cá nhân: Mã TIN/SSN: 

- Khách hàng tổ chức: Mã GIIN:

(ii) Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA bao gồm mẫu đơn W-9 với đối tượng (1) hoặc mẫu W-8Ben/W-8BenE với đối 
tượng (2) và/hoặc các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Rồng Việt trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Đồng 
thời, Khách hàng đồng ý cho Rồng Việt báo cáo thông tin tài khoản theo quy định về FATCA.

Có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu, có quyền kiểm soát hoặc có quyền lợi liên quan (*) đến tài khoản giao dịch chứng khoán 
được đề nghị mở hay không:                      Không                                                 Có
(*) Bao gồm:
- Cá nhân đồng sở hữu hoặc chi phối hoạt động của tài khoản giao dịch chứng khoán đề nghị mở.
- Cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối
đối với khách hàng là tổ chức.
Trường hợp Khách hàng đánh dấu vào ô “Có” Khách hàng cam kết cung cấp một số thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi đó theo 
yêu cầu của Rồng Việt trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng này.
Khách hàng cam đoan các thông tin kê khai ở trên là chính xác và cam kết sẽ thông báo cho Rồng Việt ngay khi có sự thay đổi về 
các thông tin đã kê khai đó. 

Thu nhập cố định

Tăng trưởng dài hạn

Tăng trưởng trung hạn

Thấp

Trung bình

Cao

Thu nhập của chủ tài khoản

Thu nhập của vợ/chồng

a. Chưa có

c. Tốt

b. Còn nhiều hạn chế 

d. Rất tốt

Thu nhập của chủ tài khoản
và vợ/chồng

Tăng trưởng ngắn hạn

Mục tiêu đầu tư 

Kinh nghiệm trong hoạt động đấu tư
a. Chưa có

d. Bán khống 

b. Trái phiếu

e. Cổ phiếu

c. Tín phiếu kho bạc                

f. Chứng khoán khác               

1

Mức độ chấp nhận rủi ro2

Tài sản3

Hiểu biết về đầu tư4
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III. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN A
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VI. CÁC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
1. Dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh (**) 
2. Dịch vụ giao dịch ký quỹ (**)
3. Dịch vụ giao dịch trực tuyến

4. Dịch vụ nhận thông tin giao dịch và các thông báo liên quan đến tài khoản chứng khoán

Chữ ký 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu dấu của Khách hàng tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện công ty
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đơn vị tiếp nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Chuyển tiền trực tuyến

Phương thức xác thực OTP (chọn 1 trong 3)

Giao dịch qua điện thoại (callDragon)

Mật khẩu đăng ký (tối thiểu 8 ký tự):

      mailDragon 

Thẻ giao dịch SMS Email

Số tài khoản 1

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản 1

Tên chủ tài khoản

Tên Ngân hàngTên Ngân hàng 
Thành Phố/Tỉnh

Số tài khoản 2

Tên chủ tài khoản

Tên Ngân hàng 
Thành Phố/Tỉnh

Số tài khoản 3

Tên chủ tài khoản

Tên Ngân hàng 
Thành Phố/Tỉnh

Tài khoản chứng khoán tại Rồng Việt

Số tài khoản 1

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản 2

Số tài khoản 3

Tên chủ tài khoản

Tên chủ tài khoản

211014851224345

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

EIB PGD Tao Đàn HCM

Bên A và Bên B thống nhất ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch 
vụ chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”)  với các điều kiện và điều khoản được nêu ở phần B “Các thỏa thuận sử dụng dịch vụ”.

PHẦN KÝ CỦA KHÁCH HÀNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

* Trong trường hợp bổ sung người được ủy quyền và hạn mức ủy quyền, đề nghị Khách hàng bổ sung văn bản ủy quyền cho Rồng Việt.

** Dịch vụ này chỉ được kích hoạt khi Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng tại Quầy hoặc đăng ký qua Hệ thống giao dịch trực tuyến.

Giao dịch qua internet (iDragon)

smsDragon
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PHẦN B: CÁC THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
MỤC I.  ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MỞ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 1: Mục đích thỏa thuận

Điều 2: Các thỏa thuận cụ thể 

•  Cách thức nhận lệnh

•  Tỷ lệ ký quỹ giao dịch 

•  Lãi suất 

•  Quyền 

•  Nghĩa vụ 

• Cam kết mặc định 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Rồng Việt 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng 

• Quyền 

Kiến tạo tương lai thịnh vượng
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Điều 2: Tài khoản phái sinh

Điều 3: Giao dịch chứng khoán phái sinh

Các thuật ngữ trong Mục II của Hợp đồng quy định về Điều kiện và điều khoản dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh được hiểu như sau:

• Nghĩa vụ 

MỤC II. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 1: Giải thích từ ngữ

2.    Bằng Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý chỉ định và ủy quyền không hủy ngang cho Rồng Việt để thực hiện các việc sau:

Kiến tạo tương lai thịnh vượng
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Điều 4: Quản lý ký quỹ và Tài khoản ký quỹ

Điều 5: Xử lý tài khoản phái sinh và đóng Vị thế

Điều 6: Thanh toán các khoản phí, thuế và nghĩa vụ tài chính phát sinh

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Rồng Việt 

Kiến tạo tương lai thịnh vượng

- Giao dịch Chứng khoán Phái sinh đó vi phạm các quy định của Rồng Việt hoặc của pháp luật.
- Lệnh giao dịch không phù hợp hoặc vượt quá giới hạn quy định cho phép.
- Khách hàng chưa khắc phục các vi phạm hoặc hạn chế liên quan đến Giao dịch chứng khoán Phái sinh theo quy định.
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Điều 9: Cam kết của Khách hàng

Điều 2: Nội dung Dịch vụ giao dịch ký quỹ

MỤC III. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ 

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các từ ngữ sau đây trong Mục III Phần B Hợp đồng này được hiểu như sau:

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ giao dịch chứng khoán ký quỹ, theo đó Rồng Việt cho Khách hàng vay với mục đích thực hiện các giao dịch chứng khoán ký quỹ trên tài 
khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ mở tại Rồng Việt. Dịch vụ giao dịch ký quỹ không áp dụng cho Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản có trong Tài khoản của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn: tiền mặt, chứng khoán hiện có hoặc đang chờ về; cổ tức đang chờ về; 
quyền mua cổ phiếu/ trái phiếu, … hình thành từ vốn tự có hoặc vốn vay của Khách hàng.

Tài khoản giao dịch ký quỹ là tài khoản được sử dụng thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Gói dịch vụ giao dịch ký quỹ là gói dịch vụ được xây dựng theo đặc tính của từng sản phẩm giao dịch ký quỹ.

Hệ thống là hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán hiện hữu được áp dụng tại Rồng Việt bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm xử lý lõi chứng khoán (core system), hệ 
thống giao dịch trực tuyến, phần cứng máy tính, thiết bị mạng và các hệ thống, thiết bị có liên quan khác.

Tiền mặt là số dư tiền mặt có trong Tài khoản và/hoặc tiền đang chờ về của Khách hàng.

Ngày trả lãi là ngày Khách hàng có nghĩa vụ trả lãi và/hoặc các khoản phí có liên quan. Ngày trả lãi do Rồng Việt quy định và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Trường hợp 
Khách hàng tất toán các khoản vay thì ngày tất toán sẽ được xem là Ngày trả lãi.

Giao dịch là giao dịch chứng khoán bao gồm nhưng không giới hạn việc mua, bán, thực hiện quyền.

Hạn mức cho vay là giới hạn dư nợ tối đa đối với Khách hàng theo Mục III Phần B Hợp đồng này.

Khả năng cho vay là năng lực thu xếp vốn để cho các khách hàng của Rồng Việt vay trong từng thời điểm. Khách hàng và Rồng Việt đồng ý rằng Khả năng cho vay này sẽ thay 
đổi từng ngày, cho từng khách hàng và nó thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan của thị trường, Rồng Việt chỉ cố gắng tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của Khách hàng.

Tỷ lệ vay là tỷ lệ phần trăm (%) số tiền được vay tối đa trên giá trị của mỗi loại chứng khoán. Tỷ lệ vay do Rồng Việt tính toán phù hợp trên cơ sở các Danh mục chứng khoán ký 
quỹ, các Tỷ lệ ký quỹ được quy định trong từng thời kỳ và được quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Tỷ lệ vay (bằng) = 01 (một) trừ ( -) Tỷ lệ ký quỹ.

Khả năng nhận nợ là tổng số tiền tối đa mà Khách hàng có thể vay khi sử dụng các Tài sản đảm bảo với những Tỷ lệ vay khác nhau để cầm cố, thế chấp.

Khả năng nhận nợ bằng (=) Tổng tích số (S) Giá thị trường của từng loại chứng khoán nhân (x) với Tỷ lệ vay. Trường hợp Khả năng nhận nợ lớn hơn Hạn mức cho vay thì Khả 
năng nhận nợ tối đa sẽ bằng với Hạn mức cho vay.

Tài sản thực có của Khách hàng trên tài khoản bao gồm tiền mặt, giá trị các chứng khoán được phép ký quỹ theo thông báo của Rồng Việt trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính 
theo giá thị trường trừ đi dư nợ ký quỹ.

Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên Tài khoản tính theo giá thị trường.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là tỷ lệ giữa tài sản thực có (trước khi thực hiện giao dịch) so với giá trị hợp đồng giao dịch (dự kiến thực hiện) tính theo giá thị trường. Tỷ lệ này do Rồng 
Việt quy định trong từng thời kỳ và được quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường. Tỷ lệ này do Rồng Việt quy định trong từng 
thời kỳ và được quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.

Dư nợ là tổng số tiền mà Khách hàng đang nợ phát sinh theo Hợp đồng này.

Sức mua là khả năng mua chứng khoán tối đa do Hệ thống cấp cho Tài khoản mua bằng (=) Tiền mặt cộng (+) Khả năng nhận nợ trừ (-) Dư nợ tại thời điểm tính Sức mua trừ (-) 
Tiền lãi chưa thu trong tháng trừ (-) Các khoản phí có liên quan.

Biện pháp xử lý bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau đây để ngăn chặn giao dịch trên Tài khoản và thu hồi nợ: chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, xử lý, 
thanh lý Tài sản đảm bảo, phong tỏa Tài khoản, đình chỉ giao dịch,…

Tiền lãi được tính cộng dồn theo ngày trên số tiền mà Khách hàng đã được vay.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ tại Mục VI Phần A của Hợp đồng này, với điều kiện Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Hợp đồng này và theo 
quy định của pháp luật có liên quan để sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ, theo đây Rồng Việt cam kết có điều kiện và được quyền hủy ngang cung cấp Dịch vụ giao dịch ký quỹ 
cho Khách hàng giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng tại Rồng Việt.
Tùy vào Khả năng cho vay tối đa trong từng thời điểm, Rồng Việt không đảm bảo chắc chắn việc cung cấp Dịch vụ giao dịch ký quỹ cho Khách hàng trong mọi trường hợp cho 
dù Sức mua của Khách hàng vẫn còn.
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Điều 3: Ủy quyền sử dụng tài khoản giao dịch ký quỹ và đại diện chủ tài khoản giao dịch ký quỹ

Điều 4: Phương thức giải ngân và ghi nhận nợ

Điều 5: Hoàn trả nợ, tiền lãi và phí cho vay

Điều 6: Tài sản đảm bảo
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Điều 7: Bổ sung và xử lý Tài sản bảo đảm

Điều 8: Quản lý, cập nhật thông tin và cách thức thông báo

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Rồng Việt

2.

Kiến tạo tương lai thịnh vượng
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Điều 3: Điều kiện cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến

Điều 4: Phí dịch vụ

Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến ở tại Mục VI Phần A của Hợp đồng này, Rồng Việt sẽ cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau:

2.   Phương thức cung cấp dịch vụ:
       Bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức cung cấp dịch vụ sau:

Thời gian cung cấp dịch vụ:

Điều 11: Vi phạm Hợp đồng

Điều 12: Chấm dứt Dịch vụ giao dịch ký quỹ

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều 2: Nội dung Dịch vụ Giao dịch trực tuyến

Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Dịch vụ giao dịch ký quỹ quy định tại Hợp đồng này, Rồng Việt có quyền ngừng việc cung cấp Dịch vụ giao dịch ký 
quỹ theo Hợp đồng. Tuy nhiên, Rồng Việt có thể, tùy theo quyết định của riêng mình, gửi thông báo cho Khách hàng và ấn định thời gian để cho Khách hàng khắc phục các vi phạm. 
Thời gian yêu cầu khắc phục vi phạm quy định tại Điều này có thể được gia hạn tùy vào quyết định của Rồng Việt.

MỤC IV. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1.

3.

1.

2.
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Điều 5: Phương thức giao dịch 

Điều 6: Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Điều 7: Chứng minh giao dịch

Điều 8: Thông tin cần bảo mật

Điều 9: Những phát sinh rủi ro từ Giao dịch trực tuyến

Điều 10: Cam kết của Khách hàng

Điều 11: Cam kết của Rồng Việt

Điều 12: Các quy định khác

Rồng Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do:

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin trong giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của 
Khách hàng.

Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ này.

1.

2. Trừ trường hợp Rồng Việt được yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồng Việt có trách nhiệm bảo mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên 
thứ ba nào các thông tin liên quan đến tài khoản, quá trình giao dịch chứng khoán của Khách hàng mà không được sự đồng ý của Khách hàng.
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Điều 1: Luật điều chỉnh

Điều 2: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Điều 4: Hiệu lực Hợp đồng

Điều 3: Thông báo

MỤC V. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

MỤC VI. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Rồng Việt, Rồng Việt có thể sẽ thu thập một hoặc một số dữ liệu cá nhân của Khách hàng (sau đây gọi là “Dữ liệu 
cá nhân”). Rồng Việt cam kết luôn đặt sự bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng lên hàng đầu và việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn tuân thủ các quy định của pháp luật có liên 
quan. Nhằm góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình, Khách hàng cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung của Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử 
lý Dữ liệu cá nhân và các bản sửa đổi, bổ sung được Rồng Việt công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hai bên trong Hợp đồng cam kết tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm :

Khi cần gửi các thông báo liên quan đến (các) Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác, Rồng Việt được quyền lựa chọn một trong các cách thức sau để gửi thông báo cho Khách hàng:

Các bên hoặc người kế thừa quyền và nghĩa vụ của các bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng trước khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực. 

Việc vô hiệu, không thực hiện được của một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và thực thi của các 
điều khoản còn lại của Hợp đồng. Việc xử lý phần nội dung Hợp đồng bị vô hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khách hàng có nghĩa vụ duy trì kết nối liên tục và thông suốt số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ liên hệ của Khách hàng với Rồng Việt; và đăng ký cập nhật cho Rồng 
Việt ngay khi phát sinh thay đổi. Trường hợp không tuân thủ đúng và đầy đủ quy định này, Khách hàng phải tự chịu mọi tổn thất/ thiệt hại gây ra.

Một thông báo được xem là đã gửi và được Khách hàng nhận khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:

1.

2.

3.

3.

4.

8.

9.

10.
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